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PHẦN 1:  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
I. Đọc hiểu văn bản:
1.Văn bản:
- Thể loại: Thơ 4 chữ, 5 chữ; truyện ngụ ngôn (Tiếng nói vạn vật; Bài học cuộc sống).
- Ngữ liệu lấy ngoài sách giáo khoa tương đương với các thể loại văn bản được học trong chương trình. Ngữ liệu có thể là 01 đoạn trích/ văn bản hoàn chỉnh, phải có nguồn rõ ràng, độ tin cậy cao; có ý nghĩa giáo dục, xã hội, nhân văn sâu sắc.
* Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, vần, nhịp điệu, biện pháp tu từ.
- Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn như đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian.
- Có lòng nhân ái biết ứng xử nhân văn, biết nhận ra bài học cho bản thân sau mỗi câu chuyện.
2. Tiếng Việt:
- Phó từ
- Dấu chấm lửng
* Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết và hiểu được đặc điểm, chức năng của phó từ.
- Hiểu được các công dụng của dấu chấm lửng đặt trong câu.
II. Viết
- Biết viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
- Biết viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhận vật hoặc sự kiện lịch sử, bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả.
PHẦN 2:  MA TRẬN
I. HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA
- Hình thức kiểm tra: Tự luận
- Số câu: 06
+ Đọc hiểu: 05 Câu - Tổng điểm : 6 điểm
+  Viết: 01 câu – Tổng điểm : 4 điểm
- Số điểm: 10 điểm
- Thời gian làm bài: 90 phút
PHẦN 2: KHÁI QUÁT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
I. THỂ LOẠI:
1. THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ
1.1. Khái niệm thơ bốn chữ, năm chữ
- Thơ bốn chữ là thể thơ mỗi dòng có bốn chữ, thường có nhịp 2/2
- Thơ năm chữ là thể thơ mỗi dòng có năm chữ, thường có nhịp 3/2, 2/3
1.2. Đặc điểm thơ bốn chữ, năm chữ
- Không hạn chế về số lượng dòng thơ trong mỗi khổ thơ, số khổ thơ trong một bài thơ
- Thường sử dụng đan xen vần chân với vần lưng
1.3. Hình ảnh trong thơ bốn chữ, năm chữ
 Là những chi tiết, cảnh tượng từ thực tế đời sống, được tái hiện bằng ngôn ngữ thơ ca, góp phần diễn tả cảm xúc, suy ngẫm của nhà thơ về thế giới và con người
1.4. Vần trong thơ bốn chữ, năm chữ
- Vần chân (cước vận): là vần được gieo ở cuối dòng thơ
- Vần lưng (yêu vận): gieo ở giữa dòng thơ:
+ Nghĩa là tiếng cuối của dòng trên vần với một tiếng nằm ở giữa dòng dưới là vần được
+ Các tiếng trong cùng một dòng thơ hiệp vần với nhau
- Vai trò của vần thơ:
+ Liên kết các dòng và câu thơ
+ Đánh dấu nhịp thơ, tạo nhạc điệu, sự hài hòa, sức âm vang cho thơ
+ Làm cho dòng thơ, câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc
1.5. Nhịp trong thơ bốn chữ, năm chữ
- Nhịp thơ được biểu hiện ở chỗ ngắt chia dòng và câu thơ thành từng vế hoặc ở cách xuống dòng (ngắt dòng) đều đặn cuối mỗi dòng thơ
- Tác dụng của nhịp thơ: tạo tiết tấu, làm nên nhạc điệu của bài thơ, đồng thời cũng góp phần biểu đạt nội dung thơ
   1.6. Thông điệp: Là bài học, cách ứng xử mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc.
   1.7. Biện pháp tư từ : ( So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ,...).
a/ So sánh: So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Tác dụng:  làm tăng sức gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể; vừa có tác dụng biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc.
- Cách nhận biết phép so sánh: 
- Hình thức: Trong câu có từ so sánh ví dụ như: như, là, giống như, y như, hơn, bằng, không bằng, chẳng bằng ...
b/ Nhân hóa: Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,… bằng những từ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người. 
- Tác dụng: làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật ,… trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.
c/ Ẩn dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật , hiện tượng khác có nét tương đồng với nó. 
- Tác dụng: nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
d/ Hoán dụ:Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi  với nó. 
- Tác dụng: nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt
e/ Điệp ngữ: Là lặp đi lặp lại một từ, một ngữ hoặc một câu.
- Tác dụng: nhằm làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.
1.8. Kinh nghiệm đọc thơ 4 chữ, 5 chữ. 
- Vận dụng kĩ năng đọc tưởng tượng, theo dõi, kĩ năng đọc lướt, đọc diễn cảm. 
- Tìm và nhận xét hiệu quả của những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, vần và nhịp được sử dụng trong bài thơ. 
- Xác định tình cảm, cảm xúc của tác giả thể hiện qua bài thơ. 
- Xác định chủ đề, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc. 
2. TRUYỆN NGỤ NGÔN
2.1. Khái niệm truyện ngụ ngôn
- Là những truyện kể ngắn gọn, hàm súc, bằng văn xuôi hoặc văn vần. 
- Thường đưa ra bài học về cách nhìn sự việc, cách ứng xử của con người trong cuộc sống.
2.2. Đặc điểm truyện ngụ ngôn (7 đặc điểm)
· Đề tài truyện ngụ ngôn 
- Thường là những vấn đề đạo đức 
- Những cách ứng xử trong cuộc sống
· Nhân vật truyện ngụ ngôn	
- Có thể là loài vật, đồ vật, cây cối hoặc con người. 
- Hầu như không có tên riêng, thường được người kể chuyện gọi bằng danh từ chung 
- Từ suy nghĩ, hành động, lời nói của các nhân vật ngụ ngôn, người nghe (người đọc) có thể rút ra những bài học sâu sắc
· Sự kiện trong truyện ngụ ngôn 
 Một câu chuyện thường xoay quanh một sự kiện chính. 
· Cốt truyện của truyện ngụ ngôn 
Thường xoay quanh một sự kiện (một hành vi ứng xử, một quan niệm, mộ nhận thức phiến diện,…) nhằm đưa ra bài học hay lời khuyên nào đó.
· Tình huống truyện trong truyện ngụ ngôn
Là các tình thế được tạo nên bởi một sự kiện đặc biệt để qua đó đặc điểm tính cách của nhân vật và trí tưởng tượng của nhà văn được thể hiện rõ nét
· Không gian: là các khung cảnh, môi trường hoạt động của nhân vật, nơi xảy ra sự kiện, câu chuyện… (như một khu rừng, trong cái giếng nước, ở một xóm chợ, ở một làng nọ,…)
· Thời gian: là một thời điểm, một khoảng khắc nào đó mà sự việc, câu chuyện diễn ra, thường không xác định cụ thể
 Bài học rút ra từ câu chuyện: Là điều mà tác giả dân gian muốn gửi gắm người đọc qua câu chuyện
2.3. Kinh nghiệm đọc truyện ngụ ngôn:
- Truyện kể về những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính?
- Bối cảnh của truyện có gì độc đáo?
- Truyện nêu lên bài học gì? Bài học ấy có liên quan như thế nào đến cuộc sống hiện nay và với bản thân em?
II. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
3.1. Phó từ
a) Khái niệm phó từ:
Phó từ là những từ chuyên đi kèm với danh từ, động từ, tính từ
b) Phân loại phó từ: Có thể chia phó từ thành hai nhóm như sau:
*Ý nghĩa : ( Dựa theo bảng phó từ dưới đây) HS PHẢI THUỘC BẢNG PHÓ TỪ ĐỂ LÀM BT
	Ý nghĩa của phó từ
	Phó từ đứng trước
	Phó từ đứng sau

	Chỉ quan hệ thời gian
	đã, sẽ, đang,vừa, mới sắp ...
	

	Chỉ mức độ
	rất, thật, hơi, khá, quá, ...
	quá, lắm

	Chỉ sự tiếp diễn tương tự
	cũng, vẫn, đều, còn, cứ, lại, mãi
	

	Chỉ sự phủ định
	không, chưa, chẳng, ...
	

	Chỉ sự cầu khiến
	hãy,đừng, chớ...
	

	Chỉ kết quả và hướng
	
	vào, ra, rồi, được, lên, …

	Chỉ khả năng
	
	được, xong

	Chỉ số lượng
	Tất cả, các, những, mọi, mỗi, từng, vài, dăm…
	

	Chỉ giới hạn phạm vi
	Chỉ
	

	Chỉ sự đồng nhất
	Đều
	


3.2. Dấu chấm lửng
a) Khái niệm dấu chấm lửng
Kí hiệu bởi ba dấu chấm, còn gọi là dấu ba chấm, là một trong các loại dấu câu thường gặp trong văn viết.
b) Kí hiệu dấu chấm lửng
Dấu chấm lửng được kí hiệu bởi ba dấu chấm nằm cạnh nhau: “...”
c) Công dụng dấu chấm lửng: Dấu chấm lửng có 5 công dụng cơ bản:
· Biểu đạt ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
VD: Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,...          ( Hồ Chí Minh )
Tác dụng: Biểu đạt ý còn nhiều anh hùng trong lịch sử vẻ vang tương tự chưa được liệt kê hết.
· Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.
VD: Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đẫm, tất tả chạy xông vào thở không ra lời :
- Bẩm...quan lớn...đê vỡ mất rồi.             ( Sống chết mặc bay- Phạm Duy Tốn)
Tác dụng: Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng của nhân vật (người nhà quê).
· Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
VD: Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung còn nó thì....oai như một vị chúa tể.
Tác dụng: Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
· Biểu thị lời trích dẫn bị lược bớt: ( dấu hiệu nhận biết có dấu ngoặc vuông): [...] ).
· Mô phỏng âm thanh kéo dài, ngắt quãng( Âm thanh của các con vật )
VD: Ò...ó...o.
Tác dụng: Mô phỏng âm thanh kéo dài, ngắt quãng của con gà.
III. VIẾT:
1. DẠNG 1: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
a. Mở đoạn
Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ, đoạn thơ.
b. Thân đoạn
- Trình bày cảm xúc của bản thân về nội dung bài thơ, đoạn thơ
- Nêu cảm nhận về hình thức bài thơ, đoạn thơ.
c. Kết đoạn
- Khái quát được cảm xúc của bài thơ.
- Bài học cho bản thân (nếu có).
2. DẠNG 2: Viết bài kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
* DÀN BÀI: 
1. Mở bài: 
- Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà văn bản sẽ thuật lại. 
- Nêu lí do hay hoàn cảnh người viết thu thập tư liệu liên quan. 
2. Thân bài: 
a. Gợi lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật/sự kiện. 
- Câu chuyện, huyền thoại liên quan 
- Dấu tích liên quan 
b. Thuật lại nội dung, diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử. 
- Bắt đầu → diễn biến → kết thúc. 
- Sử dụng được một số bằng chứng (tư liệu, trích dẫn… ), kết hợp kể chuyện, miêu tả. 
c. Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật/sự kiện. 
3. Kết bài: 
 Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của người viết về sự việc. 












[bookmark: _GoBack]IV. THỰC HÀNH ĐỀ:

ĐỀ 1
  I. Đọc - hiểu (5,0 điểm) 
Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi bên dưới:
TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN?
                                                                  Trần Đăng Khoa

	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…



							                  1968
					(Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời,
							NXB Văn hóa dân tộc)

Câu 1 (1,0 điểm):  Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì ? Em hãy nêu 02 đặc điểm phù hợp với thể thơ vừa xác định. 
      Câu 2 (1,0 điểm): Theo em, dấu chấm lửng trong câu thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” có công dụng gì ?
      Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu như thế nào về câu thơ “Trăng ơi có nơi nào. Sáng hơn đất nước em…” ?
Câu 4 (2,0 điểm): Trong hai khổ thơ cuối, vầng trăng gắn với một tình cảm rất sâu sắc của tác giả. Đó là tình cảm gì ? Em hãy thể hiện bằng đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) trong đó có ít nhất một phó từ (gạch chân phó từ đó). 
II. Viết (5,0 điểm) 
      Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.	
………………..Hết……………….

ĐỀ 2
  I. Đọc - hiểu (5,0 điểm) 
Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
KIẾN VÀ CHIM BỒ CÂU
Một con Kiến không may bị rơi xuống nước. Nó vùng vẫy và la lên:
- Cứu… Cứu tôi với, cứu tôi với!
Nghe tiếng kêu cứu của Kiến, Bồ Câu nhanh trí nhặt một chiếc lá thả xuống nước. Kiến bám vào chiếc lá và leo lên được bờ.
Một hôm, Kiến thấy người thợ săn đang ngắm bắn Bồ Câu. Ngay lập tức, nó bò đến, cắn vào chân anh ta. Người thợ săn giật mình. Bồ Câu thấy động liền bay đi. Bồ Câu tìm đến chỗ Kiến, cảm động nói:
- Cảm ơn cậu đã cứu tớ.
Kiến đáp:
- Cậu cũng giúp tớ thoát chết mà.
Cả hai đều rất vui vì đã giúp nhau.
                                                                           (Theo Aesop)
Câu 1: ( 2,0 điểm)
 Xác định thể loại, tình huống và chủ đề của văn bản trên.
Câu 2: (1,0 điểm) 
 Nêu công dụng của dấu chấm lửng: “Cứu… Cứu tôi với, cứu tôi với!” được sử dụng trong văn bản.
Câu 3:  (1,0 điểm)
Theo em, vì sao cả Kiến và Bồ Câu đều cảm thấy rất vui?
Câu 4: (1,0 điểm)
	Đọc văn bản trên, em rút ra cho mình bài học gì? Hãy diễn đạt bài học ấy bằng một đoạn văn ngắn ( từ 3 đến 5 câu) trong đó có ít nhất một phó từ (gạch chân phó từ đó). 
II.Viết: (5,0 điểm)
Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, có biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của nước nhà. Tìm hiểu về các nhân vật  và sự kiện lịch sử vẻ vang của dân tộc là một biểu hiện của đạo lí uống nước nhớ nguồn. Hãy viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
Gợi ý (phần II. Viết)
1. Mở bài
Giới thiệu nhân vật và sự kiện liên quan đến nhân vật: Chị Võ Thị Sáu.
2. Thân bài 
- Kể về cuộc đời chị Võ Thị Sáu:
+ Sinh năm 1933 ở vùng Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có truyền thống cách mạng, yêu nước
+ Cuộc sống gia đình nghèo khổ, khốn khó, cha làm phu xe, mẹ buôn bán nhỏ, từ nhỏ chị Sáu đã phải theo phụ cha mẹ kiếm tiền sinh nhai
+ Hoàn cảnh nước nhà lúc đó: Bị thực dân Pháp đô hộ, chứng kiến người dân bị Pháp đàn áp, bóc lột dã man, chị Sáu vô cùng căm hận và quyết lòng đi theo cách mạng.
- Kể về giai đoạn chị Sáu tham gia Cách mạng:
+ Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Võ Thị Sáu bỏ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ, làm tiếp tế cho Chi đội Giải phóng quân tỉnh
+ Năm 1946, chị cùng anh trai gia nhập Việt Minh, gia nhập đội Công an xung phong, làm nhiệm vụ tiếp tế, liên lạc
+ Năm 1947, khi vừa tròn 14 tuổi, chị Sáu đã trở thành đội viên chính thức của Công an xung phong Đất Đỏ
- Chị lập được rất nhiều thành tích, góp phần vào thành công của phong trào cách mạng địa phương: Tập kích, ám sát bằng lựu đạn sĩ quan Pháp và Việt gian,...
- Tháng 12/ 1950, trong khi làm nhiệm vụ, chị bị Pháp bắt và đưa đi giam giữ ở nhiều nhà tù.
- Năm 1950, chị Võ Thị Sáu bị tòa án đưa ra xét xử khi làm chết tên sĩ quan của Pháp và nhiều kẻ Việt gian.
- Năm 1952, sau khi bị đày ra Côn Đảo, Võ Thị Sáu bị tử hình. Chị ngã xuống khi vừa tròn 18 tuổi.
- Đứng trước họng súng của kẻ thù, người thiếu nữ anh hùng đó vô cùng gan góc, bất khuất, hiên ngang " Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới là có tội", "Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và bọn tay sai bán nước", "Đả đảo bọn thực dân Pháp. Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ Tịch muôn năm!".
3. Kết bài
 Nêu cảm nghĩ của em về người anh hùng chống giặc ngoại xâm Võ Thị Sáu: Sự cảm phục, kính trọng, tự hào,...
………………..Hết……………….

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT NHẤT CÓ THỂ!
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